
NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ ĐẮK LẮK NĂM 2026 

VỊ TRÍ: BÁC SĨ YHCT 

 

STT TÀI LIỆU NỘI DUNG ÔN TẬP 

1 Bệnh học và điều trị Nội khoa (kết 

hợp Đông - Tây y) sách đào tạo 

bác sĩ Y học cổ truyền PGS.TS 

Nguyễn Thị Bay, Nhà xuất bản y 

học, năm 2007 

- Tăng huyết áp 

- Viêm loét dạ dày tá tràng 

- Tai biến mạch máu não 

- Liệt mặt nguyên phát 

- Điều trị Đau thần kinh tọa theo YHCT 

- Viêm khớp dạng thấp 

- Thoái hóa khớp  

2 94 Quy trình kỹ thuật YHCT 

(Tập 1) (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT 

ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế) 

- Quy trình số 63- Điều trị bệnh tăng huyết áp 

- Quy trình số 74- Nguyên tắc điều trị lão khoa y 

học cổ truyền 

- Quy trình số 79- Điều trị cảm cúm 

- Quy trình số 80- Điều trị đau vùng thắt lưng 

- Quy trình số 81- Điều trị bệnh thấp khớp 

- Quy trình số 89- Điều trị đau dây thần kinh 

hông 

- Quy trình số 90- Điều trị di chứng tai biến 

mạch máu não bằng YHCT 

- Quy trình số 93- Điều trị viêm quanh khớp vai 

bằng phương pháp kết hợp YHCT-YHHĐ 

- Quy trình số 94- Điều trị liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên 

3 - Quy trình kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

châm cứu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

- Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành y học cổ truyền 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 

(16)- Cứu ngải (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(19)- Điện châm (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(23)- Hào châm (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(26)- Mãng châm (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(41)- Ôn châm (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(42)- Thủy châm (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 

(100)- Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(102)- Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do 
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của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

tai biến mạch máu não (Quyết định số 792/QĐ-

BYT) 

(140)- Điện mãng châm điều trị viêm quanh 

khớp vai (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(142)- Điện mãng châm điều trị đau lưng (Quyết 

định số 792/QĐ-BYT) 

(267)- Điện châm điều trị cảm mạo (Quyết định 

số 792/QĐ-BYT) 

(286)- Điện châm điều trị liệt chi trên (Quyết 

định số 792/QĐ-BYT) 

(298)- Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

(Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(307)- Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(315)- Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai 

biến mạch máu não (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(316)- Thuỷ châm điều trị hội chứng dạ dày tá 

tràng (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(361)- Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

(Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(362)- Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai 

(Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(436)- Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể 

phong hàn (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(439)- Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn (Quyết 

định số 792/QĐ-BYT) 

(445)- Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên thể hàn (Quyết định số 792/QĐ-BYT) 

(458)- Cứu điều trị đau lưng thể hàn (Quyết định 

số 792/QĐ-BYT) 

4 - Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành y học cổ truyền 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 

(1) Khám bệnh bằng y học cổ truyền (5480/QĐ-

BYT) 

(2) Chẩn đoán bằng y học cổ truyền (5480/QĐ-

BYT) 
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của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

- Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành y học cổ truyền 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

(3) Kê đơn thuốc cổ truyền (5480/QĐ-BYT) 

(19)- Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do Tai biến 

mạch máu não (5480/QĐ-BYT) 

(32)- Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông 

(5480/QĐ-BYT) 

(40)- Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên (5480/QĐ-BYT) 

(57)- Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai 

(5480/QĐ-BYT) 

(59) Cấy chỉ điều trị đau lưng (5480/QĐ-BYT) 

(11)- Cấy chỉ (Quyết định số 486/QĐ-BYT) 


